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QUYẾT ĐỊNH

 Giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Lệ Thu, trú tại thôn Thạch Kiều,     xã Tam Xuân II, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

(Lần hai)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;
Xét đơn khiếu nại ghi ngày 20/6/2016 của bà Trần Thị Lệ Thu, trú tại thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân II, huyện Núi Thành;
Xét Báo cáo số 464/BC-STNMT ngày 24/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả xác minh đơn khiếu nại của bà Trần Thị Lệ Thu; Báo cáo số    548/BC-STNMT ngày 10/10/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả đối thoại với công dân, Chủ tịch UBND tỉnh nhận thấy:

I. Nội dung khiếu nại bà Trần Thị Lệ Thu:
Bà Trần Thị Lệ Thu khiếu nại yêu cầu UBND huyện Núi Thành bồi thường cho hộ gia đình bà đối với phần diện tích đất 4.395,1m2 bị ảnh hưởng Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại thửa đất số 32, tờ bản đồ số 39 (trong tổng diện tích thửa đất là 13.360m2). 

II. Kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu:
Vụ việc đã được Chủ tịch UBND huyện Núi Thành giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 3858/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 với nội dung không công nhận đơn khiếu nại của bà Trần Thị Lệ Thu, nhưng bà Thu không thống nhất và tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.
III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:
1. Nguồn gốc và hồ sơ quản lý đất đai:
1.1. Nguồn gốc đất có đơn khiếu nại:
Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 39, diện tích 13.360m2 bà Thu sử dụng bị ảnh hưởng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (diện tích bị ảnh hưởng là 4.395,1m2) nằm trong diện tích 2.251,5ha do Lâm trường Tam Kỳ (nay là Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam) quản lý theo Quyết định số 723/QĐ-UB ngày 08/5/1993 của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng về việc phân giao rừng sản xuất cho Lâm trường. Trong quá trình quản lý, thực hiện Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 04/01/1995 của Chính phủ về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp Nhà nước,  Lâm trường Tam Kỳ lập hồ sơ giao khoán để chăm sóc và quản lý, bảo vệ. Theo đó, tại khu vực rẫy ông Ký và suối ông Nghĩa, Lâm trường đã lập Hợp đồng cho một số hộ dân nhận chăm sóc như: Hộ ông Lương Quang Hạnh, hộ ông Thái Minh Thông, hộ ông Nguyễn Tấn Thành và hộ ông Huỳnh Bá Hảo.
Phần đất hiện nay bà Thu có đơn khiếu nại thuộc phần đất ông Huỳnh Bá Hảo nhận chăm sóc cây, thể hiện tại Hợp đồng số 11/HĐK ngày 01/01/2001, thời hạn giao khoán chăm sóc là 15 năm kể từ ngày 01/01/2001 (đến ngày 01/01/2016 hết hạn), Hợp đồng thể hiện tổng số cây chồi là 800 cây/ha, loại cây Sao đen, Keo; diện tích 5,3ha, vị trí tại Lô a4, Khoảnh IV, Tiểu khu 592; khu đất nhận khoán có tục danh là rẫy ông Ký.
Năm 2006, thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp, chuyển từ giao đất sang thuê đất, Công ty Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam đã phối hợp với địa phương tiến hành rà soát lập thủ tục thuê đất và đề nghị giao đất lại cho địa phương quản lý. Trên cơ sở đó, ngày 29/5/2009, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho UBND xã Tam Xuân II quản lý 123,37 ha (tại khu vực rẫy ông Ký, trong đó có 4.395,1m2 hiện nay bà Thu có đơn khiếu nại) theo Quyết định số 1781/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Lâm Đặc sản xuất khẩu Quảng Nam thuê đất theo hiện trạng sử dụng tại các xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Anh Bắc, Tam Thạnh và Tam Hiệp, huyện Núi Thành.
1.2. Hồ sơ quản lý đất lâm nghiệp:
Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 39, diện tích 13.360m2 (trong đó có phần diện tích 4.395,1m2) theo hồ sơ đất Lâm nghiệp lập trên địa bàn xã Tam Xuân II được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 14/12/2011 thuộc thửa đất số 270, tờ bản đồ số 02, tổng diện tích: 72.467m2 do UBND xã Tam Xuân II đứng tên sử dụng, quản lý thể hiện Quyển mục kê số Q1, trang số 19.

Như vậy, theo hồ sơ pháp lý về đất đai, gia đình bà Thu không kê khai đăng ký đối với diện tích 4.395,1m2 thuộc thửa số 32, tờ bản đồ 39, diện tích 13.360m2. Phần diện tích này đã được Nhà nước giao để quản lý, cụ thể: trước năm 2009 thuộc quyền quản lý của Lâm Trường Tam Kỳ, sau này là Công ty Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam, từ năm 2009 đến nay do UBND xã Tam Xuân II quản lý.  
2. Việc sử dụng đất:
- Theo bà Thu trình bày: Năm 2001, gia đình bà khai hoang, san lấp cải tạo diện tích 13.360m2 (diện tích đất bà khiếu nại là 4.395,1m2) để trồng keo lá tràm cho đến khi bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trong quá trình sử dụng không có ai tranh chấp.
- Sau khi ông Huỳnh Bá Hảo nhận khoán chăm sóc rừng với Lâm trường Tam Kỳ (cũ) tại Hợp đồng số 11/HĐK ngày 01/01/2001, đến ngày 08/11/2003, ông Hảo có lập Hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng và đất rừng cho ông Nguyễn Văn Tổng nhận quản lý bảo vệ cây Keo và Bạch đàn, được UBND xã Tam Xuân II xác nhận Hợp đồng ngày 22/6/2005. Theo Hợp đồng lập giữa ông Hảo và ông Tổng, ngoài việc giao nhận khoán chăm sóc rừng trồng và bảo vệ rừng, thì hai bên còn đầu tư trồng xen thêm keo lai và keo thường, mật độ 1000 cây/ha.
- Theo xác nhận của Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam tại Công văn số 257/CV/BVR-XN ngày 20/10/2015 thì toàn bộ khu vực rẫy ông Ký giao cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, khoảng năm 2006 do ảnh hưởng của bão, rừng trồng bị gãy đổ, nhiều cây cối bị người dân chặt phá, khai thác và sau đó tự xâm lấn trồng cây vào năm 2006, 2007.
- Theo ý kiến của UBND xã Tam Xuân II và UBND huyện Núi Thành thì hộ gia đình bà Thu sử dụng phần diện tích đất có đơn khiếu nại từ sau năm 2005 (Biên bản làm việc ngày 19/7/2016 với Tổ xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường). Tại Biên bản họp khu dân cư xác định thời điểm sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất vào ngày 06/8/2015 do UBND xã Tam Xuân II chủ trì tổ chức xác nhận các hộ trên xâm chiếm tại thời điểm năm 2008 - 2009 (trong đó có ông Võ Huỳnh Tưởng - là chồng bà Thu).
Như vậy, từ năm 1993 đến 2005, hộ bà Thu không sử dụng thửa đất số 32, tờ bản đồ số 39, diện tích 13.360m2 (trong đó có 4.395,1m2 bà Thu khiếu nại).

3. Về bồi thường cho hộ bà Thu và hiện trạng diện tích đất có đơn khiếu nại:
- Phần diện tích đất 4.395,1m2 bà Thu khiếu nại thuộc thửa đất số 32, tờ bản đồ số 39, diện tích 13.360m2 nằm trong tổng diện tích 67.196,9m2 đất rừng sản xuất do UBND xã Tam Xuân II quản lý bị thu hồi theo Quyết định số 15684/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc thu hồi đất của UBND Tam Xuân II quản lý để xây dựng công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Quyết định số 4149/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND huyện Núi Thành (sửa đổi Điều 1, Quyết định số 15684/QĐ-UBND).

- Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ cho gia đình bà Thu theo Quyết định số 11296/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND huyện Núi Thành là 36.893.7030 đồng (bồi thường về cây trồng trên đất bị ảnh hưởng dự án đường cao tốc).
- Tại thời điểm xác minh giải quyết khiếu nại lần 2, phần diện tích đất bà Thu có đơn khiếu nại đã được san ủi thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

4. Nhận định về nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Lệ Thu:
Nội dung bà Thu khiếu nại yêu cầu bồi thường cho gia đình Bà phần diện tích đất 4.395,1m2 thuộc thửa đất 32, tờ bản đồ số 39, diện tích 13.360m2 bị ảnh hưởng bởi dự án đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là không có cơ sở để xem xét, giải quyết chấp nhận, vì phần đất này nằm trong diện tích đất đã được UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng giao cho Lâm trường Tam Kỳ (nay là Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam) quản lý theo Quyết định số 723/QĐ-UB ngày 08/5/1993 và đến nay diện tích này đã giao lại cho UBND xã Tam Xuân II quản lý theo Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam; từ năm 1993 đến năm 2005, hộ bà Thu không sử dụng phần đất đang khiếu nại. Vì vậy, việc sử dụng đất của hộ bà Thu không đủ điều kiện để được bồi thường theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam và thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất theo quy định tại khoản 2 và 4 Điều 82 Luật Đất đai năm 2013, khoản 6 và 8 Điều 7 Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
IV. Kết quả đối thoại:
Thực hiện ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 3591/UBND-TD ngày 26/9/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời bà Trần Thị Lệ Thu vào ngày 09/9/2016 để tham dự đối thoại, nhưng bà Thu xin phép vắng mặt nên tạm hoãn buổi đối thoại. Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục mời bà Trần Thị Lệ Thu tham dự đối thoại vào ngày 23/9/2016, tuy nhiên bà Thu vắng mặt không có lý do nên không tiến hành đối thoại với bà Thu được.
V. Kết luận:
- Nội dung bà Trần Thị Lệ Thu khiếu nại yêu cầu UBND huyện Núi Thành bồi thường cho gia đình bà phần diện tích đất 4.395,1m2 thuộc thửa số 32, tờ bản đồ số 39, diện tích 13.360m2 bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là không có cơ sở để xem xét, giải quyết chấp nhận.
 - Việc UBND huyện Núi Thành không thực hiện bồi thường đối với phần diện tích 4.395,1m2 thuộc thửa số 32, tờ bản đồ số 39, diện tích 13.360m2 cho hộ bà Thu là phù hợp với quy định của pháp luật.
Từ những nhận định và căn cứ nêu trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 
- Không chấp nhận nội dung đơn của bà Trần Thị Lệ Thu khiếu nại yêu cầu UBND huyện Núi Thành bồi thường cho gia đình bà phần diện tích đất 4.395,1m2 thuộc thửa số 32, tờ bản đồ số 39, diện tích 13.360m2 bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. 

- Công nhận và giữ nguyên Quyết định số 3858/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Chủ tịch UBND huyện Núi Thành về giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Lệ Thu, vì quyết định này là đúng theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Giao UBND huyện Núi Thành tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3858/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Chủ tịch UBND huyện Núi Thành về giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Lệ Thu theo quy định pháp luật.

Điều 3. Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, nếu bà Trần Thị Lệ Thu không đồng ý thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân II, bà Trần Thị Lệ Thu, Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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